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           Kính gửi:  

- Các trường THPT, trường PT có cấp học THPT; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Thủy lợi, trường Cao đẳng 

Công nghiệp Hưng Yên, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

Tô Hiệu Hưng Yên. 

 

Thực hiện Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm 

theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông 

tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 

07/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (gọi tắt là 

Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL), Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai 

một số nội dung như sau: 

1. Bài thi và hình thức thi 

a) Bài thi 

- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành 

phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là 

KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí 

sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần 

Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT. 

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh học chương trình giáo dục 

THPT (gọi tắt là thí sinh giáo dục THPT) thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b 

khoản 1 Điều 12 Quy chế thi phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH) do thí sinh tự chọn; 

thí sinh học chương trình giáo dục  GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) 

thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi phải dự thi 03 

bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc 

KHXH) do thí sinh tự chọn. Thí sinh là học viên GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi 

Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. 

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc có 

Bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 

Quy chế thi phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành 

phần của bài thi tổ hợp.   
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b) Hình thức thi 

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc 

nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm). 

- Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).  

2. Lịch thi  

Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023. Lịch thi và thời 

gian thi các bài thi/môn thi như sau: 

Ngày Buổi 

Bài thi/Môn thi 

thành phần của bài 

thi tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

27/6/2023 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 

14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính 

chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch 

thi 

28/6/2023 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

29/6/2023 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục 

công dân 
50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

30/6/2023  Dự phòng    
 

3. Các phần mềm dùng trong Kỳ thi 

a) Các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong Kỳ thi do Bộ GDĐT 

cung cấp, gồm: 

- Phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học (ĐH), 

cao đẳng (CĐ), phần mềm Hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là Hệ thống QLT); 

- Phần mềm chấm thi trắc nghiệm. 

b) Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công và 

quản lý nhân sự thực hiện nhiệm vụ sử dụng thiết bị, phần mềm phục vụ các khâu 

tổ chức Kỳ thi. 

4. Đối tượng, điều kiện dự thi; hồ sơ đăng kí dự thi 

Thực hiện theo Điều 12, 13 Chương III Quy chế thi và hướng dẫn tại Công 

văn 1515/BGDĐT-QLCL. 
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Các đơn vị thực hiện việc lưu trữ hồ sơ tại đơn vị và nộp hồ sơ về Sở GDĐT 

theo quy định. 

5. Tổ chức đăng kí dự thi 

5.1.  Đơn vị ĐKDT 

- Đơn vị ĐKDT là các trường THPT, phổ thông có cấp học THPT; trung tâm 

GDNN-GDTX; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có học viên lớp 12 GDTX năm 

học 2022-2023 (gọi chung là trường phổ thông).  

- Đơn vị ĐKDT cần chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cần thiết cho việc ĐKDT; tổ chức kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh 

ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về 

diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông tin 

để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; tổ chức lưu giữ hồ sơ ĐKDT của 

các đối tượng dự thi. 

- Thủ trưởng đơn vị ĐKDT ra Quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và xử lí 

hồ sơ ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của đơn vị gồm 01 lãnh đạo đơn vị 

làm Trưởng ban và ít nhất 02 cán bộ làm thành viên. 

5.2. Quy định mã trong Kỳ thi  

Mỗi đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) được gán 01 mã số gồm ba chữ số; theo 

đó: 

- Mã từ 001, 002.... đến 900 được gán cho các Đơn vị đăng kí dự thi là trường 

THPT, trường PT có cấp học THPT, trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở GDNN 

có học viên GDTX (gọi chung là trường phổ thông), nơi thí sinh thuộc điểm a 

khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023) ĐKDT và 

đăng kí xét công nhận tốt nghiệp THPT.  

- Mỗi trường THPT trung tâm của huyện/ thị xã/ thành phố (riêng huyện Tiên 

Lữ là trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Khoái Châu là trường THPT Trần 

Quang Khải, huyện Văn Giang là trường THPT Dương Quảng Hàm) được tạo 

thêm một mã ĐKDT từ 901 đến 910 để dành riêng cho thí sinh thuộc điểm b, điểm 

c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) ĐKDT và đăng ký xét 

công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có). Các trường THPT và các đơn vị ĐKDT còn 

lại không thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do, mà hướng dẫn các em đến các trường 

quy định nêu trên để ĐKDT và đăng kí xét công nhận tốt nghiệp.  

(Danh sách và mã đơn vị ĐKDT được gửi kèm theo Phụ lục I Công văn này). 

5.3. Địa điểm đăng kí dự thi và đăng kí xét công nhận tốt nghiệp 

- Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 (gọi tắt là thí sinh 

đang học lớp 12): Thực hiện ĐKDT trực tuyến trên Hệ thống QLT (chỉ ĐKDT trực 

tiếp trong trường hợp bất khả kháng) và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT 

trực tiếp tại trường phổ thông nơi thí sinh học. 

- Thí sinh tự do: Thực hiện ĐKDT và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp 

THPT (nếu có) trực tiếp tại Đơn vị ĐKDT theo quy định đối với thí sinh tự do tại 

mục 5.2 nêu trên. 

5.4. Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh  
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Các trường phổ thông rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 

trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành đúng thời hạn quy định. Cụ thể: 

+ Thông tin cá nhân học sinh: Hoàn thành trước 17 giờ ngày 25/4/2023. 

+ Thông tin kết quả học tập của học sinh: Hoàn thành trước 17 giờ ngày 

31/5/2023. 

5.5. Tổ chức đăng kí dự thi 

Các đơn vị ĐKDT tổ chức cho các đối tượng ĐKDT theo quy định tại Điều 

12 và điều 13 Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT tại mục 2 Phụ lục III Công 

văn 1515/BGDĐT-QLCL. Cụ thể:  

a) Tài khoản của thí sinh trên Hệ thống QLT 

- Từ ngày 26/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023, trường phổ thông cấp cho các 

thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 tài khoản (là số Căn cước công dân 

hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh - viết tắt là CCCD/CMND; trường hợp thí 

sinh không có CCCD/CMND thì sử dụng mã số định danh cá nhân - viết tắt là 

ĐDCN - được cơ quan Công an cấp; trường hợp thí sinh không có quốc tịch Việt 

Nam thì sử dụng số Hộ chiếu của thí sinh để thay thế) và mật khẩu để truy cập Hệ 

thống QLT. Các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống QLT 

ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đến hết ngày 30/4/2023. 

- Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh tự do sẽ được Đơn vị ĐKDT cấp tài 

khoản (là số CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu của thí sinh) và mật khẩu để đăng 

nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại địa chỉ 

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. 

- Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập 

vào Hệ thống QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp 

THPT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên 

thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì 

có thể liên hệ với Đơn vị ĐKDT để cấp lại. 

- Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào Hệ thống QLT, thí sinh có thể biết 

được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ 

thống QLT chậm nhất ngày 19/5/2023); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT 

(phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống QLT chậm nhất ngày 06/6/2023); Giấy 

báo dự thi; kết quả thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

b) Các Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để 

khai báo vào Phiếu ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) trên 

phần mềm (đối với thí sinh đăng ký trực tuyến) hoặc điền vào Phiếu ĐKDT (đối 

với thí sinh đăng ký trực tiếp) đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký 

xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền 

vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu 

tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi 

của thí sinh, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Đồng thời, hướng dẫn 

thí sinh khai báo trên phần mềm thông tin để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh 

ĐH, CĐ; rà soát thông tin thí sinh khai báo và hồ sơ, minh chứng thí sinh nộp kèm 

theo. 



5 

 

 

 

c) Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã 

tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông,... đúng quy định. 

d) Đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần: Thí sinh đang học lớp 12 năm 

học 2022-2023 được ĐKDT chỉ một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH) để xét 

công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh tự do thuộc điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế 

thi chỉ được ĐKDT các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Sau khi 

kết thúc thời hạn ĐKDT, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi/môn thi 

đã đăng ký. 

đ) Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 (bảy) ngôn 

ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng 

Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại 

ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi 

Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ. 

Các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận 

tốt nghiệp THPT: 

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

- Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn 

Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến 

ngày 27/06/2023 và đạt mức điểm tối thiểu (theo bảng quy định tại điểm đ, mục 2, 

Phụ lục III Công văn 1515/BGDĐT-QLCL). 

e) Thí sinh tự do thuộc điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi có nguyện vọng 

được xem xét bảo lưu điểm thi theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Quy chế thi. 

Điểm bảo lưu do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh ĐKDT Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra và xác nhận; trường hợp thí sinh dự thi Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh khác với tỉnh đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 thì điểm bảo lưu do Sở GDĐT nơi thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 kiểm tra và xác nhận. 

g) Thí sinh tự do thuộc điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi có học bạ theo 

chương trình THPT nào phải ĐKDT theo quy định dành cho chương trình đó. Nếu 

thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2023 phải 

có xác nhận bản sao học bạ được cấp hoặc bản sao kết quả học tập THPT, trên cơ 

sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ 

sơ dự thi của các kỳ thi trước do Sở GDĐT xác nhận. 

h) Ảnh của thí sinh là ảnh màu cỡ 4x6 cm, kiểu CCCD/CMND, được chụp 

trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí 

sinh đã nộp hoặc nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp) phải được nhập ngay khi 

nhập Phiếu ĐKDT. Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải là 400x600 

pixels và phải được gắn đúng với thí sinh. 

i) Thời hạn ĐKDT: 

- Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2023: 

+ Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 thực hiện ĐKDT trực tuyến 

hoặc trực tiếp; 
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+ Thí sinh tự do thực hiện ĐKDT trực tiếp; Đơn vị ĐKDT thu hồ sơ ĐKDT 

và bản photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT (thí 

sinh có thể nộp phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và thông tin người nhận nếu 

thấy cần thiết). 

+ Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu ĐKDT trên hệ thống QLT, Đơn vị 

ĐKDT in thông tin ĐKDT của thí sinh từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ 

nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận. 

- Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 13/5/2023 các Đơn vị ĐKDT phải hoàn thành 

việc nhập Hồ sơ ĐKDT cho thí sinh tự do. Sở GDĐT hoàn thành việc rà soát điểm 

bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa sai sót hồ sơ ĐKDT (nếu có) chậm nhất ngày 

19/5/2023. 

- Chậm nhất ngày 22/5/2023, các Đơn vị ĐKDT hoàn thành các công việc: In 

Phiếu ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu ĐKDT số 2 của thí sinh đang học lớp 12 

năm học 2022-2023; ký tên, đóng dấu trên các phiếu ĐKDT đã in; lưu tại Đơn vị 

Phiếu ĐKDT số 1; giao lại cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2. 

- Chậm nhất ngày 06/6/2023, các Đơn vị ĐKDT hoàn thành các công việc 

sau: 

+ Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt 

nghiệp THPT và hồ sơ hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; nhập dữ liệu 

xét công nhận tốt nghiệp THPT và dữ liệu về ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ 

của thí sinh vào Hệ thống QLT. Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin của 

thí sinh từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân 

công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. 

+ Kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến Kỳ thi, xem xét điều 

kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí 

sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp 

cho thí sinh. Sau đó, in Danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí 

sinh theo lớp/trường đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023, theo đối 

tượng đối với thí sinh tự do. 

- Các trường phổ thông hướng dẫn để thí sinh có CCCD/CMND/ĐDCN/Số 

Hộ chiếu trước khi ĐKDT. Trong trường hợp thí sinh tự do không có 

CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu và mã định danh thì Hệ thống QLT sẽ gán cho 

thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh có nguyện vọng đăng 

ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi 

ĐKDT. Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng CCCD/CMND/ĐDCN/Số 

Hộ chiếu thống nhất khi ĐKDT, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh ĐH, 

CĐ. 

- Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh 

chứng theo quy định và hướng dẫn tại Phụ lục XVII Công văn 1515/BGDĐT-

QLCL  để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ. 

- Hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan đến xét công 

nhận tốt nghiệp THPT phải được thí sinh nộp cho Đơn vị ĐKDT chậm nhất ngày 

31/5/2023. Đơn vị ĐKDT có trách nhiệm rà soát, tra cứu thông tin cung cấp bởi 
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CSDL quốc gia về dân cư (trên Hệ thống QLT) để xác nhận diện ưu tiên theo nơi 

thường trú cho thí sinh. 

- Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu đăng ký 

xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, 

Danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm 

tra, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có); bàn 

giao cho Sở GDĐT Danh sách ĐKDT và Phiếu ĐKDT đối với thí sinh là học sinh 

lớp 12 năm học 2022-2023 hoặc túi hồ sơ ĐKDT (có bản sao 

CCCD/CMND/ĐDCN/Hộ chiếu) đối với thí sinh tự do. 

Lưu ý: Do đổi tên từ năm học 2021-2022, trường THPT Nguyễn Tất Thành 

nhập dữ liệu mã trường cho học sinh như sau: lớp 10 giữ nguyên mã trường cũ; lớp 

11, 12: dùng mã trường mới cấp từ năm 2022.  

5.6. Kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT  

- Mỗi đơn vị cử 02 CB, GV thuộc bộ phận hồ sơ của đơn vị đến đơn vị được 

phân công để kiểm tra thông tin thí sinh ĐKDT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp 

THPT và hồ sơ hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Các đơn vị kiểm tra 

lập biên bản về việc kiểm tra có chữ kí xác nhận của CB, GV tham gia kiểm tra và 

đơn vị được kiểm tra (biên bản được lập thành 03 bản, mỗi đơn vị giữ 01 bản, 01 

bản gửi về Sở GDĐT qua phòng CTTT-GDCN). Đơn vị được kiểm tra có trách 

nhiệm chuẩn bị, cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra. 

- Thời gian kiểm tra: 02 ngày, ngày 23, 24/5/2023. 

- Danh sách phân công kiểm tra: theo Phụ lục 2 đính kèm.  

5.7. Ban giao hồ sơ ĐKDT  

- Các Đơn vị ĐKDT bàn giao cho Sở GDĐT những hồ sơ sau: 

+ 02 bản Danh sách ĐKDT (được Thủ trưởng đơn vị ĐKDT ký, đóng dấu); 

+ Phiếu ĐKDT đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2022-2023; 

+ Túi hồ sơ ĐKDT (có bản sao CCCD/CMND/ĐDCN/Hộ chiếu) đối với thí 

sinh tự do; 

+ 01 bản rà soát thông tin ĐKDT (in từ phần mềm) có chữ kí xác nhận của thí 

sinh; 

+ 01 bản rà soát thông tin đăng kí xét công nhận tốt nghiệp (in từ phần mềm) 

có chữ kí xác nhận của thí sinh; 

+ 01 bản Quyết định thành lập bộ phận hướng dẫn, tiếp nhận và xử lí hồ sơ 

ĐKDT, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023.   

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng QLCL. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 26, 27/5/2023 (Thời gian cụ thể theo Phụ lục 3 

đính kèm). 

6. Trách nhiệm của các đơn vị 

- Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế thi; Công văn 

1515/BGDĐT-QLCL và Hướng dẫn thi của Sở GDĐT; 
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- Phổ biến cho thí sinh nắm được đầy đủ các nội dung về lịch thi,  thời gian làm 

bài, các nội dung hướng dẫn liên quan, những vấn đề trong Quy chế liên quan đến 

quyền lợi và trách nhiệm của thí sinh, xử lý vi phạm;  

- Thông tin, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh những điểm cơ bản, những 

điểm mới của Quy chế, hướng dẫn thi, chủ trương chỉ đạo tổ chức kỳ thi, các nội dung 

liên quan đến thí sinh dự thi để phụ huynh học sinh nắm được và phối hợp cùng các 

trường chuẩn bị cho kỳ thi; tích cực tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu, ủng 

hộ và tạo điều kiện để Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn về mọi mặt.  

7. Chế độ báo cáo  

- Chế độ báo cáo: Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, 

đúng biểu mẫu quy định; cập nhật đầy đủ số liệu và kiểm tra độ chính xác trước 

khi báo cáo trước khi báo cáo Sở GDĐT. 

- Địa chỉ nhận báo cáo: Phòng Quản lý chất lượng (QLCL), Sở GDĐT; email: 

phongqlcl.sohungyen@moet.edu.vn; điện thoại: 02213 559016. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023. Lịch công tác và các nội dung khác thực hiện theo Quy chế thi và 

Công văn 1515/BGDĐT-QLCL của Bộ GDĐT. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có vướng mắc, theo từng nội dung cụ thể, các đơn vị liên hệ để phối hợp 

giải quyết: đ/c Dũng: 0904186364; đ/c Đan: 0366582430. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 
   

 

 

Phan Xuân Quyết 

 

mailto:phongqlcl.sohungyen@moet.edu.vn
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  UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
PHỤ LỤC 1. 

DANH SÁCH VÀ MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÍ DỰ THI TN THPT 2023  

(Kèm theo Công văn số: 719/SGDĐT-QLCL ngày 12/4/2023) 

 

STT 
Mã đơn vị 

ĐKDT 
Đơn vị đăng kí dự thi 

Tài khoản 

đăng nhập 

1 011 THPT Chuyên Hưng Yên dtn_22_011 

2 012 THPT Hưng Yên dtn_22_012 

3 015 THPT Tô Hiệu dtn_22_015 

4 016 THPT Kim Động dtn_22_016 

5 017 THPT Đức Hợp dtn_22_017 

6 020 THPT Ân Thi dtn_22_020 

7 021 THPT Nguyễn Trung Ngạn dtn_22_021 

8 025 THPT Lê Quý Đôn dtn_22_025 

9 026 THPT Phạm Ngũ Lão dtn_22_026 

10 027 THPT Khoái Châu (CS 1) dtn_22_027 

11 028 THPT Khoái Châu (CS 2) dtn_22_028 

12 032 THPT Trần Quang Khải dtn_22_032 

13 033 THPT Phùng Hưng dtn_22_033 

14 034 THPT Yên Mỹ dtn_22_034 

15 035 THPT Triệu Quang Phục dtn_22_035 

16 038 THPT Hồng Bàng dtn_22_038 

17 039 THPT Tiên Lữ dtn_22_039 

18 040 THPT Trần Hưng Đạo dtn_22_040 

19 045 THPT Phù Cừ dtn_22_045 

20 046 THPT Nam Phù Cừ dtn_22_046 

21 053 THPT Văn Lâm dtn_22_053 

22 054 THPT Trưng Vương dtn_22_054 

23 057 THPT Văn Giang dtn_22_057 

24 060 THPT Dương Quảng Hàm dtn_22_060 

25 064 Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên dtn_22_064 

26 073 THPT Nghĩa Dân dtn_22_073 

27 075 THPT Nguyễn Du dtn_22_075 

28 076 THPT Minh Châu dtn_22_076 

29 078 THPT Quang Trung dtn_22_078 

30 079 THPT Nguyễn Siêu dtn_22_079 

31 080 THPT Ngô Quyền dtn_22_080 

32 081 THPT Hùng Vương dtn_22_081 

33 082 THPT Nguyễn Công Hoan dtn_22_082 

34 092 Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi (TPHY) dtn_22_092 

35 093 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên dtn_22_093 

36 094 TH, THCS và THPT Edison dtn_22_094 

37 096 Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi (Ân Thi) dtn_22_096 
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38 097 Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi (Văn Lâm) dtn_22_097 

39 101 Trung tâm GDNN-GDTX TP Hưng Yên dtn_22_101 

40 102 Trung tâm GDNN-GDTX Tiên Lữ dtn_22_102 

41 103 Trung tâm GDNN-GDTX Phù Cừ dtn_22_103 

42 104 Trung tâm GDNN-GDTX Ân Thi dtn_22_104 

43 105 Trung tâm GDNN-GDTX Kim Động dtn_22_105 

44 106 Trung tâm GDNN-GDTX Khoái Châu dtn_22_106 

45 108 Trung tâm GDNN-GDTX Văn Lâm dtn_22_108 

46 109 Trung tâm GDNN-GDTX Văn Giang dtn_22_109 

47 110 THCS và THPT Hoàng Hoa Thám dtn_22_110 

48 112 THPT Mỹ Hào dtn_22_112 

49 113 THPT Nguyễn Thiện Thuật dtn_22_113 

50 114 TH, THCS và THPT Hồng Đức dtn_22_114 

51 115 Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Hào dtn_22_115 

52 117 Trung tâm GDNN - GDTX Yên Mỹ dtn_22_117 

53 119 THPT Nguyễn Tất Thành dtn_22_119 

54 121 TH, THCS và THPT Greenfield dtn_22_121 

55 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_22 dtn_22_900 

56 901 THPT Hưng Yên - Tự do dtn_22_901 

57 902 THPT Trần Hưng Đạo - Tự do dtn_22_902 

58 903 THPT Phù Cừ - Tự do dtn_22_903 

59 904 THPT Ân Thi - Tự do dtn_22_904 

60 905 THPT Kim Động - Tự do dtn_22_905 

61 906 THPT Trần Quang Khải - Tự do dtn_22_906 

62 907 THPT Yên Mỹ - Tự do dtn_22_907 

63 908 THPT Mỹ Hào - Tự do dtn_22_908 

64 909 THPT Văn Lâm - Tự do dtn_22_909 

65 910 THPT Dương Quảng Hàm - Tự do dtn_22_910 
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
PHỤ LỤC 2. 

BẢNG PHÂN CÔNG KIỂM TRA  

THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI TN THPT 2023 

(Kèm theo Công văn số: 719/SGDĐT-QLCL ngày 12/4/2023) 

 

STT Đơn vị kiểm tra Đơn vị được kiểm tra 

1 THPT Chuyên Hưng Yên THPT Hưng Yên 

Quân nhân, Công an tại ngũ_22 

2 THPT Hưng Yên THPT Chuyên Hưng Yên 

3 THPT Tô Hiệu THPT Quang Trung 

4 THPT Quang Trung THPT Tô Hiệu 

5 
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu 

Hưng Yên 
TT GDNN-GDTX TP Hưng Yên 

6 TT GDNN-GDTX TP Hưng Yên 
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu 

Hưng Yên 

7 THPT Tiên Lữ THPT Trần Hưng Đạo 

8 THPT Trần Hưng Đạo THPT Tiên Lữ 

9 THCS và THPT Hoàng Hoa Thám THPT Ngô Quyền 

10 THPT Ngô Quyền THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 

11 TT GDNN-GDTX Tiên Lữ TT GDNN-GDTX Ân Thi 

12 TT GDNN-GDTX Ân Thi TT GDNN-GDTX Tiên Lữ 

13 THPT Phù Cừ TT GDNN-GDTX Phù Cừ 

14 TT GDNN-GDTX Phù Cừ THPT Phù Cừ 

15 THPT Nam Phù Cừ THPT Nguyễn Du 

16 THPT Nguyễn Du THPT Nam Phù Cừ 

17 THPT Ân Thi THPT Nguyễn Trung Ngạn 

18 THPT Nguyễn Trung Ngạn THPT Ân Thi 

19 THPT Lê Quý Đôn THPT Phạm Ngũ Lão 

20 THPT Phạm Ngũ Lão THPT Lê Quý Đôn 

21 THPT Kim Động THPT Đức Hợp 

22 THPT Đức Hợp THPT Kim Động 

23 THPT Nghĩa Dân TT GDNN-GDTX Kim Động 

24 TT GDNN-GDTX Kim Động THPT Nghĩa Dân 

25 THPT Khoái Châu (CS 1) THPT Trần Quang Khải 

26 THPT Trần Quang Khải THPT Khoái Châu (CS 1) 

27 THPT Khoái Châu (CS 2) Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi 

28 Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi THPT Khoái Châu (CS 2) 

29 THPT Phùng Hưng THPT Nguyễn Siêu 

30 THPT Nguyễn Siêu THPT Phùng Hưng 

31 TT GDNN-GDTX Khoái Châu TT GDNN - GDTX Yên Mỹ 

32 TT GDNN - GDTX Yên Mỹ TT GDNN-GDTX Khoái Châu 

33 THPT Yên Mỹ THPT Triệu Quang Phục 
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34 THPT Triệu Quang Phục THPT Yên Mỹ 

35 THPT Hồng Bàng THPT Minh Châu 

36 THPT Minh Châu THPT Hồng Bàng 

37 THPT Mỹ Hào Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 

38 Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên THPT Mỹ Hào 

39 THPT Nguyễn Thiện Thuật TH, THCS và THPT Hồng Đức 

40 TH, THCS và THPT Hồng Đức THPT Nguyễn Thiện Thuật 

41 TT GDNN-GDTX Mỹ Hào TT GDNN-GDTX Văn Lâm 

42 TT GDNN-GDTX Văn Lâm TT GDNN-GDTX Mỹ Hào 

43 THPT Văn Lâm THPT Trưng Vương 

44 THPT Trưng Vương THPT Văn Lâm 

45 THPT Hùng Vương THPT Nguyễn Tất Thành 

46 THPT Nguyễn Tất Thành THPT Hùng Vương 

47 THPT Văn Giang TT GDNN-GDTX Văn Giang 

48 TT GDNN-GDTX Văn Giang THPT Văn Giang 

49 THPT Dương Quảng Hàm THPT Nguyễn Công Hoan 

50 THPT Nguyễn Công Hoan THPT Dương Quảng Hàm 

51 TH, THCS và THPT Edison TH, THCS và THPT Greenfield 

52 TH, THCS và THPT Greenfield TH, THCS và THPT Edison 
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
PHỤ LỤC 3. 

LỊCH BÀN GIAO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI TN THPT 2023 

(Kèm theo Công văn số: 719/SGDĐT-QLCL ngày 12/4/2023) 

 

TT Thời gian bàn giao Đơn vị ĐKDT 

1 26/5/2023 

Buổi sáng 

(từ 7h00) 

Các đơn vị ĐKDT trên địa bàn TP Hưng Yên, các 

huyện: Tiên Lữ, huyện Phù Cừ 

Buổi chiều 

(từ 13h30) 

Các đơn vị ĐKDT trên địa bàn các huyện: Ân Thi, 

Kim Động 

 

2 

 

27/5/2023 

Buổi sáng 

(từ 7h00) 

Các đơn vị ĐKDT trên địa bàn các huyện: Khoái 

Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào 

Buổi chiều 

(từ 13h30) 

Các đơn vị ĐKDT trên địa bàn các huyện: Văn 

Lâm, Văn Giang 
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